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Bài NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

Bài 4: Trùng roi  

- Đặc điểm cấu tạo, cách di chuyển, sinh sản, dinh dưỡng của  

trung roi  

- Mô tả và nêu ý nghĩa tập đoàn trùng roi?  
- Hình thức sinh sản của trùng roi là gì?  

- Phân biệt điểm khác nhau của trùng roi và thực vật?  

Bài 5: Trùng biến 

hình và trùng giày  

- Cấu tạo cơ thể, hình thức dinh dưỡng và sinh sản của trùng biến 

hình và trùng giày?  

- Đặc điểm cấu tạo của trùng biến hình và trùng giày phù hợp với 

lối sống tự do.  

Bài 6: Trùng kiết lị 

và trùng sốt rét  

- Vật chủ trung gian gây bệnh sốt rét?  

- Đối tượng gây bệnh của trùng sốt rét và trùng kiết lị là gì?  

- Nơi kí sinh của trùng kiết lị, trùng sốt rét và tác hại chúng gây ra?  

- Con đường truyền bệnh của trùng kiết lị và trùng sốt rét? 

- Vòng đời của trùng sốt rét. 

-  Tại sao tỉ lệ nhiễm bệnh sốt rét ở Việt Nam lại cao, nhất là khu 

vực miền núi.  

- Các biện pháp phòng chống bệnh kiết lị và sốt rét là gì? 

Bài 7: Đặc điểm 

chung và vai trò 

thực tiễn của Động 

vật nguyên sinh  

- Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh?  

- Vai trò của động vật nguyên sinh đối với đời sống con người và 

thiên nhiên?  

Bài 8: Thủy tức  

- Hình dạng ngoài của thủy tức?  
- Thủy tức di chuyển như thế nào?  

- Hình thức dinh dưỡng và hình thức sinh sản của thuỷ tức.  

- Tại sao gọi thủy tức là động vật đa bào bậc thấp?  

Bài 9: Đa dạng của 

ngành ruột khoang  

- Kể tên các đại diện của ngành ruột khoang?  
- Cách di chuyển của sứa?  

- Hình thức dinh dưỡng của sứa, san hô, hải quỳ?  
- So sánh hình thức sinh sản vô tính mọc chồi của thủy tức và san hô?  

Bài 10: Đặc điểm 

chung và vai trò của 

ngành ruột khoang  

- Đặc điểm chung  của ngành ruột khoang?  
- Lợi ích và tác hại của ngành ruột khoang trong tự nhiên và đối với con 

người? 



Bài 11: Sán lá gan  

  

- Môi trường sống của sán lông?  

- Vật chủ kí sinh của sán lá gan?  

- Cấu tạo của sán lá gan thích nghi với sống kí sinh?  

- Vòng đời của sán lá gan?  

- Vì sao vòng đời của sán lá gan thay đổi vật chủ qua các giai đoạn 

ấu trùng?  

- Con đường nào giúp sán lá gan kí sinh vào vật chủ?  

Bài 12: Một số giun 

dẹp khác và đặc điểm 

chung của ngành 

giun dẹp  

- Kể tên các đại diện thuộc ngành giun dẹp?  
- Con đường xâm nhập và nơi kí sinh của sán lá máu, sán bã trầu, 

sán dây vào vật chủ?   

- Tác hại và cách phòng chống của một số loài giun dẹp kí sinh.  

Bài 13: Giun đũa  

- Giun đũa kí sinh ở cơ quan nào? Đối tượng nào thường dễ bị giun 

đũa kí sinh?  

- Đặc điểm cấu tạo ngoài của giun đũa?  

- Vì sao giun đũa không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa của con 

người?  

- Cấu tạo của giun đũa thích nghi với sống kí sinh?  

- Tác hại mà giun đũa gây ra?  
- Đặc điểm sinh sản của giun đũa.  

- Vòng đời của giun đũa.  

- Biện pháp phòng tránh bệnh do giun đũa gây ra.  

  


